
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 12: KT ở nhà B, A, C, T

*Khối 11: KT ở nhà S, E, D

A 301

A 201

A 101

Tổ Toán

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

T201 T202

NHÀ T (Văn K12)

Tầng 2

T203 T204 T205 T206

Cầu 

thang

Phòng 19 Phòng 20

Nhà C (Văn K12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Phòng 17 Phòng 18

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 1
KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN KIỂM TRA CA 1 SÁNG THỨ 3 - 16/32021)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Nhà B (Văn K12)
B 304 B 305

Phòng 9 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

Cầu 

thang

B 303

B 203 B 204

B 103 B 104

Tầng 2 WC
B 201 B 202 B 205

Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8

Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4

Nhà A (Văn K12)

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC
Phòng 13 Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16

Tầng 2

A 202 A 203 A 204 A205

Tầng 1

A102 A 103 A 104

WC

A 106

WC
P. Hội thảo P. Họp P.Khách P. GH trực P GV

A 105



Phòng 21 Phòng 22

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

S 206

NHÀ D (Văn K11)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC
Phòng 22

NHÀ S (Văn K11)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205
WC Cầu thang

Cầu 

thang

Phòng 6

Tầng 2

Phòng 23 Phòng 24 Phòng 25 Cầu 

thang

Tầng 1
Phòng Công nghệ

WC
Phòng 

Photo

Phòng 23 Phòng 24 Phòng 26

NHÀ E (Văn K11)

Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104 S 106

WC

Phòng HĐSP Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3

Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17 Phòng 25,27
Tầng 2 WC

E 201 E 202

Tầng 3 WC

E 301 E 302 E 304

Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 105

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Tổ Văn

Cầu 

thang

E 303

E 203 E 204

E 103 E 104

E 305

Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

E 205

Phòng 14



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 10: KT ở nhà S, E, D, C

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

E 203 E 204

E 105

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Tổ Văn
Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

E 304 E 305

Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

NHÀ E (NN K10)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303

Tầng 2 WC

E 201 E 205

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17 Tổ Hóa

E 202

Cầu thang

Cầu 

thang

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

WC

S103 S 104

Tầng 2

Cầu thang

S 203  S 204 S 205 S 206

Tầng 1

S 101

WC

Phòng HĐSP Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3

S 106

WC

Phòng 27

NHÀ S (NN K10)

Phòng 25

NHÀ D (NN K10)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC

Phòng 22 Phòng 23 Phòng 24

Phòng 28

Nhà C (NN K10)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Phòng 26

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 1
KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN KIỂM TRA CA 2 SÁNG THỨ 3 - 16/3/2021)



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 12: KT ở nhà B

*Khối 11: KT ở nhà E

*Khối 10: KT ở nhà S, D

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 2

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104 S 106

 S 204 S 205 S 206

Phòng HĐSP Phòng 1

NHÀ D (KHTN K10)

B 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4

B 103 B 104

E 204

Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

E 205

Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8

E 304 E 305

Phòng 9 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12
Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303

Tầng 2 WC

E 201 E 202

E 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Tổ Văn

E 203

NHÀ E (KHTN K11)

NHÀ S (KHTN K10)

Tầng 2

Cầu thang

S 203

WC Cầu thang

Cầu 

thang

WC

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

Phòng 2 Phòng 3

B 205

Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8
Tầng 2 WC

B 201 B 202 B 203 B 204

B 305

Phòng 9

Nhà B (KHTN K12)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303 B 304

Tầng 1 WC

B 101 B 102

KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO MÔN KIỂM TRA KHTN SÁNG THỨ 4 - 17/3/2021)



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 10: KT ở nhà S, A, T

*Khối 11: KT ở nhà E, D

*Khối 12: KT ở nhà B, C

A 301

A 201

A 101

Tổ Toán

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

T201 T202

Nhà C (KHXH K12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Phòng 13 Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16

NHÀ T (KHXH K10)

Tầng 2

T203 T204 T205 T206

Cầu thang

A 202 A 203 A 204 A205

A 106

WC
P. Hội thảo P. Họp P.Khách P. GH trực P GV

WC

Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 103 B 104

Nhà A (KHXH K10)

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC
Phòng 10 Phòng 11

Tầng 1

A102 A 103 A 104 A 105

Phòng 12 Phòng 13

Tầng 2

WC
B 201 B 202 B 203 B 204

B 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4

B 304 B 305

Phòng 9 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 3
KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN KIỂM TRA KHXH SÁNG THỨ 5 - 18/3/2021)

Nhà B (KHXH K12)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303

B 205

Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8
Tầng 2



Phòng 14 Phòng 15

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

NHÀ D (KHXH K11)

Tầng 1

D 102 D 103

Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

Tầng 2 WC
Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8

E 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3

Phòng 16 Phòng 17

Tầng 1
Phòng Công nghệ

WC
Phòng 

Photo

Phòng 4 Tổ Văn

Phòng 2 Phòng 3

E 201 E 202 E 203 E 204

NHÀ E (KHXH K11)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304 E 305

Phòng 9

E 205

Cầu 

thang

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

WC

Phòng 16

NHÀ S (KHXH K10)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206
WC Cầu thang

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104 S 106

Phòng HĐSP Phòng 1

D 104 D 105

WC

Phòng 13 Phòng 14 Phòng 15

Tầng 2

Cầu thang



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 10: KT ở nhà B, A, C, T

*Khối 11: KT ở nhà S, E, D

A 301

Phòng 28

A 201

A 101

Tổ Toán

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

T201 T202

P. Hội thảo P. Họp P.Khách P. GH trực P GV

WC

Nhà A (Văn K10)

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC
Phòng 13 Phòng 14

Tầng 1

A102 A 103 A 104 A 105

Phòng 15 Phòng 16

Tầng 2

A 202 A 203 A 204 A205

A 106

WC

T203 T204 T205 T206

Cầu thang

Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 103 B 104

Nhà C (Văn K10)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Phòng 17 Phòng 18 Phòng 19 Phòng 20

NHÀ T (Văn K10)

Tầng 2

B 201 B 202 B 203 B 204

B 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4

B 305

Phòng 9 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 27,29

Nhà B (Văn K10)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303 B 304

B 205

Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8
Tầng 2 WC

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 4
KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN KIỂM TRA CA 1 SÁNG THỨ 6 - 19/3/2021)



Phòng 21 Phòng 22

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

E 105

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Tổ Văn
Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

E 205

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17 Phòng 25, 27

Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

WC

S103 S 104 S 106

Phòng HĐSP Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3

Tầng 2 WC

E 201 E 202 E 203 E 204

NHÀ E (Toán K11)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304 E 305

Phòng 18

Cầu 

thang

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

WC

NHÀ S (Toán K11)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206

Phòng 26

NHÀ D (Toán K11)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104

Tầng 1

S 101

Tầng 1
Phòng Công nghệ

WC
Phòng 

Photo

WC Cầu thang

Cầu thang
Phòng 23 Phòng 24 Phòng 25 Phòng 26

D 105

WC

Phòng 22 Phòng 23 Phòng 24

Tầng 2



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 12: KT ở nhà S, E, D

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

Phòng 19 Phòng 20 Phòng 22

Tầng 2 WC
Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17

E 105

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Tổ Văn

Phòng 2 Phòng 3

E 201 E 202 E 203 E 204

NHÀ E (NN K12)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304 E 305

Phòng 18

E 205

Phòng 21

Cầu 

thang

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

WC

Phòng 26

NHÀ S (NN K12)

Tầng 2

Cầu thang

S 203  S 204 S 205 S 206

WC Cầu thang

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104 S 106

Phòng HĐSP Phòng 1

NHÀ D (NN K12)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105
WC

Phòng 23 Phòng 24 Phòng 25

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 4
KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC MÔN KIỂM TRA CA 2 SÁNG THỨ 6 - 19/3/2021)



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 12: KT ở nhà B, A, C, T

*Khối 10: KT ở nhà S, E, D, T

A 301

A 201

A 101

Tổ Toán

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

T201 T202

KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO MÔN KIỂM TRA CA 1 SÁNG THỨ 7 - 20/3/2021)

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 5

NHÀ T (Toán K10, K12)

Tầng 2

T203 T204 T205 T206

Cầu 

thang

Nhà C (Toán K12)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Phòng 21 Phòng 22 Phòng 23 Phòng 24

A 202 A 203 A 204 A205

A 106

WC
P. Hội thảo P. Họp P.Khách P. GH trực P GV

WC
Phòng 13 Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16

Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 103 B 104

Nhà A (Toán K12)

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC
Phòng 17 Phòng 18

Tầng 1

A102 A 103 A 104 A 105

Phòng 19 Phòng 20

Tầng 2

WC
B 201 B 202 B 203 B 204

B 105

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4

B 305

Phòng 9 Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

Nhà B (Toán K12)

Tầng 3 WC

B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303 B 304

B 205

Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8
Tầng 2



Phòng 25(K12) Phòng 26(K10)

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị
Phòng 3

Phòng 18

E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304

E 105

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12 Phòng 13 Tổ Văn
Tầng 1

E 104

E 205

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17
Tầng 2 WC

E 103

E 305

Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

E 204

NHÀ E (Toán K10)

Tầng 3 WC

E 301

E 201 E 202 E 203

WC

E 101 E 102

S 101

WC

S103 S 104

NHÀ S (Toán K10)

Tầng 2

Cầu 

thang

S 203  S 204 S 205 S 206
WC

Tầng 1

Cầu thang

Cầu 

thang

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

WC

S 106

Phòng HĐSP Phòng 1 Phòng 2

Phòng 25

NHÀ D (Toán K10)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC
Phòng 22 Phòng 23 Phòng 24

Tầng 2

Cầu 

thang

Phòng 27, 29(K10) Phòng 28(K10)

Tầng 1
Phòng Công nghệ

WC
Phòng 

Photo



TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

*Khối 11: KT ở nhà S, E, D, C

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

D 101

S 201  S202

Phòng 4 Phòng 5

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

P Giám 

Thị

Phòng 13 Tổ Văn
Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

Tầng 2 WC

E 201 E 202 E 203 E 204

NHÀ E (NN K11)

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303 E 304 E 305

Phòng 18

E 205

Phòng 14 Phòng 15 Phòng 16 Phòng 17

Phòng 19 Phòng 20 Phòng 21

E 105

Phòng 10 Phòng 11 Phòng 12

S 205 S 206

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104 S 106

Phòng HĐSP Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3

NHÀ D (NN K11)

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

WC

Phòng 22

WC Cầu thang

Cầu 

thang

Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 Phòng 9

WC

Phòng 23 Phòng 24 Phòng 25

NHÀ S (NN K11)

Tầng 2

Cầu thang

S 203  S 204

Nhà C (NN K11)

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

Phòng 26 Phòng 27

SƠ ĐỒ PHÒNG KIỂM TRA BUỔI 5
KIỂM TRA GIỮA HKII, NĂM HỌC 2020 - 2021

(ÁP DỤNG CHO MÔN KIỂM TRA CA 2 SÁNG THỨ 7 - 20/3/2021)


